
ỐNG ĐÓNG GIẾNG uPVC STRÖMAN
 TCCS 13:2026/STM (Tham chiếu theo TCVN8491-2-2011)

BẢNG GIÁ KHUYẾN NGHỊ
DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Áp dụng từ ngày 15/04/2026 tại Miền Bắc

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Á Đại Thành gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Chúng tôi hân hạnh gửi tới Quý khách hàng Bảng giá Ống đóng giếng uPVC Ströman như sau:

STT DN – ĐƯỜNG KÍNH 
DANH NGHĨA (MM) CLASS

ÁP 
SUẤT 
(PN)

CHIỀU 
DÀY 

(MM)
ĐVT

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

TRƯỚC VAT SAU VAT

1 75 C1 6 2,3 m  49,833    53,820   

2 75 C2 8 2,9 m  64,741    69,920   

3 75 C3 10 3,6 m  80,394    86,825   

4 75 C4 12,5 4,5 m  101,157    109,250   

5 90 C1 5 2,2 m  61,547    66,471   

6 90 C2 6 2,7 m  70,917    76,590   

7 90 C3 8 3,6 m  93,172    100,626   

8 90 C4 10 4,3 m  115,532    124,775   

9 110 C1 5 2,7 m  91,468    98,785   

10 110 C2 6 3,2 m  104,139    112,471   

11 110 C3 8 4,2 m  145,880    157,550   

12 110 C4 10 5,3 m  174,523    188,485   

13 125 C1 5 3,1 m  113,083    122,130   

14 125 C2 6 3,7 m  133,954    144,670   

15 125 C3 8 4,8 m  169,944    183,540   

16 125 C4 10 6 m  214,028    231,150   



Ống nhựa Ströman - Đẳng Cấp Đức. Sức Sống Mới.
Mọi chi tiết Quý khách vui lòng truy cập

Website: https://stroman.vn/vi hoặc liên hệ
các cửa hàng chính thức của Công ty.
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Sản xuất theo đơn đặt hàng, không tồn kho Nhà máy + Chi nhánh.

17 140 C1 5 3,5 m  141,407    152,720   

18 140 C2 6 4,1 m  166,644    179,975   

19 140 C3 8 5,4 m  222,866    240,695   

20 140 C4 10 6,7 m  263,116    284,165   

21 160 C1 5 4 m  186,875    201,825   

22 160 C2 6 4,7 m  215,740    232,999   

23 160 C3 8 6,2 m  278,990    301,309   

24 160 C4 10 7,7 m  354,200    382,536   

25 200 C1 5 4,9 m  291,065    314,350   

26 200 C2 6 5,9 m  339,480    366,638   

27 200 C3 8 7,7 m  432,055    466,619   

28 200 C4 10 9,6 m  553,495    597,775   
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